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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

 HỌC KÌ I         LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN THỨ 3                                                           Từ ngày:23/9/2024 - Đến ngày: 27/9/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  Lớp  
Tiết 

PPCT 
Môn học  Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1       

 
  

2       
 

  

3 
3A1 1 ÂN Ôn Đọc Nhạc – Bài Số 1 

Thường Thức Âm Nhạc Dàn Trống Dân Tộc   

 

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

4 3A3 1 ÂN 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 1A5 1 ÂN 
Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn đọc nhạc: Bậc thang Đô-Rê-Mi 2 1A4 1 ÂN 

3 1A2 1 ÂN 

3 

24/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1     

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

  

2     

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 1A3 1 ÂN Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn đọc nhạc: Bậc thang Đô-Rê-Mi 
2 1A6 1 ÂN 

3 

4A5 1 ÂN 

Ôn bài hát: Chuông gió leng keng 

Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn 

trong ca hát. 

4 

25/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1     

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

 

  

2     

4 3A2 1 ÂN 
Ôn Đọc Nhạc – Bài Số 1 

Thường Thức Âm Nhạc Dàn Trống Dân Tộc 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4A2 1 ÂN Ôn bài hát: Chuông gió leng keng 

Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn 

trong ca hát. 2 4A3 1 ÂN 

3 1A1 1 ÂN 
Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa 

-Ôn đọc nhạc: Bậc thang Đô-Rê-Mi 

5 

26/9 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 5A5 1 ÂN 

Ôn tập bài hát: Chim sơn ca 

TTÂN: Một số hình thức biểu diễn nhạc cụ 

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

  

2 5A3 1 ÂN 

3 5A4 1 ÂN 

4 1A1 1 TCÂN 
Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn đọc nhạc: Bậc thang Đô-Rê-Mi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 4A1 1 ÂN 

Ôn bài hát: Chuông gió leng keng 

Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn 

trong ca hát. 

2 3A4 1 ÂN 
Ôn Đọc Nhạc – Bài Số 1 

Thường Thức Âm Nhạc Dàn Trống Dân Tộc 

3 1A3 1 TCÂN 
Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn đọc nhạc: Bậc thang Đô-Rê-Mi 

6 

27/9 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 5A1 1 ÂN 

Ôn tập bài hát: Chim sơn ca 

TTÂN: Một số hình thức biểu diễn nhạc cụ Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

2 4A4 1 ÂN 

Ôn bài hát: Chuông gió leng keng 

Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn 

trong ca hát. 



3 1A2 1 TCÂN 
Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn đọc nhạc: Bậc thang Đô-Rê-Mi 

 

 

ĐD: 23 tiết  
4 5A2 1 ÂN 

Ôn tập bài hát: Chim sơn ca 

TTÂN: Một số hình thức biểu diễn nhạc cụ 

            

                                                                                                 Giang Biên, ngày  20  tháng   9  năm 2024 

                                                                                                                   

TỔ TRƯỞNG                                                                                                      

 
                                                                                                                                       

Lương  Thị Hằng 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

                              Vũ Kim Dung 

  



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN     

 HỌC KÌ I         LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN THỨ 4                                                           Từ ngày:30/9/2024 - Đến ngày: 4/10/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  Lớp  
Tiết 

PPCT 
Môn học  Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

30/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1           

2           

3 3A1 2 ÂN 
Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo  

 

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

4 3A3 2 ÂN 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 1A5 2 ÂN Ôn tập bài hát vào rừng hoa 

Ôn Đọc nhạc: Bậc thang Đồ - Rê - Mi 

Vận dụng sáng tạo: To - nhỏ 

2 1A4 2 ÂN 

3 1A2 2 ÂN 

3 

01/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1     

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

  

2     

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 1A3 2 ÂN Ôn tập bài hát vào rừng hoa 

Ôn Đọc nhạc: Bậc thang Đồ - Rê - Mi 

Vận dụng sáng tạo: To - nhỏ 2 
1A6 2 ÂN 

3 4A5 2 ÂN Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 

4 

02/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1     Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

 

  

2     

4 3A2 2 ÂN Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 4A2 2 ÂN 

Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 
2 4A3 2 ÂN 

3 1A1 2 ÂN 

Ôn tập bài hát vào rừng hoa 

Ôn Đọc nhạc: Bậc thang Đồ - Rê - Mi 

Vận dụng sáng tạo: To - nhỏ 

5 

03/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 5A5 2 ÂN 

Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

  

2 5A3 2 ÂN 

3 5A4 2 ÂN 

4 1A1 2 TCÂN 
Biểu diễn và đánh giá bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn Đọc nhạc: Bậc thang Đồ - Rê - Mi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4A1 2 ÂN Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 

2 3A4 2 ÂN Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 

3 1A3 2 TCÂN 
Biểu diễn và đánh giá bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn Đọc nhạc: Bậc thang Đồ - Rê - Mi 

6 

04/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 5A1 2 ÂN Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

ĐD: 23 tiết  

2 4A4 2 ÂN Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 

3 1A2 2 TCÂN 
Biểu diễn và đánh giá bài hát: Vào rừng hoa 

Ôn Đọc nhạc: Bậc thang Đồ - Rê - Mi 

4 5A2 2 ÂN Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 

            

                                                                                                        Giang Biên, ngày  20  tháng   9  năm 2024 

                                                                                                                   

TỔ TRƯỞNG                                                                                                      

 
                                                                                                                                       

Lương  Thị Hằng 

GIÁO VIÊN 

 

 

                                  Vũ Kim Dung 

 


